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Câu 1. (6,0 điểm) 



a) Đọc thông tin sau, dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Indonesia lại xảy ra động đất với cường độ mạnh?

 
- Ngày 17/7/2006: Động đất 7,7 độ gây sóng thần ở vùng biển phía nam của đảo Java, Indonesia. Sóng cao hơn 3 m và tiến sâu vào đất liền khoảng 200 m tàn phá làng mạc, nhà cửa và khiến hơn 668 người thiệt mạng, ít nhất 65 người mất tích.

 
- Ngày 28/9/2018: thành phố Donggala và Palu, trên đảo Trung Sulawesi của Indonesia liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ (lúc 15 giờ) và 7,5 độ (lúc 18 giờ) làm rung chuyển cả khu vực. Toàn bộ vịnh đã bị tấn công bởi sóng thần với chiều cao 2,2-6m và vào sâu khoảng 500m tính từ bờ biển.

https://www.vietnamplus.vn/nhung-tran-song-than-tan-pha-tham-khoc-nhat-tren-the-gioi/543537.vnp

b) Dưới tác động của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, theo em, hiện tượng Trái Đất nóng lên tác động đến các thành phần tự nhiên khác như thế nào ?

Câu 2. (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây và kiến thức đã học, hãy: 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.


b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số thành thị, tỉ lệ dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.
Dân số thế giới qua các năm (giai đoạn 1970 – 2015)
(Đơn vị: tỉ người)
	Năm
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dân số thành thị
	1,35
	1,53
	1,75
	2,00
	2,29
	2,57
	2,86
	3,20
	3,57
	3,96

	Dân số thế giới
	3,68
	4,06
	4,44
	4,85
	5,31
	5,74
	6,13
	6,52
	6,93
	7,35


Nguồn : http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
Câu 3. (6,0 điểm)



a) Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy nêu nhận xét và giải thích sự khác nhau trong cơ cấu sản lượng điện giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản trên thế giới năm 2017. 

	Tên nước
	Sản lượng điện theo các nguồn năng lượng (tỷ kWh)

	
	Tổng số
	Dầu
	Khí tự nhiên
	Than
	Nguyên tử
	Thủy điện
	Năng lượng tái tạo
	Khác

	Thế giới
	25551.3
	883.0
	5915.3
	9723.4
	2635.6
	4059.9
	2151.5
	182.6

	%
	100,0
	3,5
	23,1
	38,1
	10,3
	15,9
	8,4
	0,7

	Hoa Kỳ
	4281.7
	22.7
	1368.7
	1314.0
	847.3
	296.5
	418.9
	13.6

	%
	100
	0,5
	32,0
	30,7
	19,8
	6,9
	9,8
	0,3

	Thổ Nhĩ Kỳ
	295.6
	2.0
	108.2
	97.6
	-
	58.4
	29.4
	-

	%
	100
	0,7
	36,6
	33,0
	-
	19,8
	9,9
	-


Nguồn: BP Statistical Review of World Energy June 2018..

b) Hiện nay ngành công nghiệp cơ khí trên thế giới được phân bố ở đâu? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố công nghiệp cơ khí hiện nay trên thế giới.

Câu 4. (4,0 điểm)


a) Giải thích vì sao các hải cảng lớn trên thế giới ở thế kỉ trước tập trung ở Đại Tây Dương, đến thế kỉ XXI tập trung ở Thái Bình Dương?


b) Phân tích sự khác nhau về vai trò và đặc điểm sinh thái giữa cây công nghiệp và cây lương thực.

Hết

Thí sinh được sử dụng tập bản đồ Địa lí lớp 10. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………… SBD:………………. Phòng thi: ……..
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (6,0 điểm) 


a) Đọc thông tin sau, dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Indonesia lại xảy ra động đất với cường độ mạnh?
 
- Ngày 17/7/2006: Động đất 7,7 độ gây sóng thần ở vùng biển phía nam của đảo Java, Indonesia. Sóng cao hơn 3 m và tiến sâu vào đất liền khoảng 200 m tàn phá làng mạc, nhà cửa và khiến hơn 668 người thiệt mạng, ít nhất 65 người mất tích.

 
- Ngày 28/9/2018: thành phố Donggala và Palu, trên đảo Trung Sulawesi của Indonesia liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ (lúc 15 giờ) và 7,5 độ (lúc 18 giờ) làm rung chuyển cả khu vực. Toàn bộ vịnh đã bị tấn công bởi sóng thần với chiều cao 2,2-6m và vào sâu khoảng 500m tính từ bờ biển.

https://www.vietnamplus.vn/nhung-tran-song-than-tan-pha-tham-khoc-nhat-tren-the-gioi/543537.vnp
	Nội dung
	Điểm

	Theo thuyết kiến tạo mảng: thạch quyển gồm một số mảng kiến tạo.
	0,25

	+ Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất, mà còn bao gồm những bộ phận lớn của đáy đại dương.
	0,50

	+ Các mảng kiến tạo nhẹ, nổi và dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo, thuộc phần trên của lớp Manti.
	0,50

	+ Trong khi dịch chuyển, các mảng kiến tạo có thể tách rời nhau, xô vào nhau hoặc hút chờm lên nhau.
	0,50

	+ Ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đồng thời đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa.
	0,75

	Inđônêxia nằm  trên rìa phía nam của mảng lục địa Á – Âu, tiếp xúc với mảng Philippin ở phía tây, mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia ở phía nam.
	0,50

	Các mảng va chạm vào nhau gây ra hiện tượng động đất, núi lửa và sóng thần
	0,50



b) Dưới tác động của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, theo em, hiện tượng Trái Đất nóng lên tác động đến các thành phần tự nhiên khác như thế nào ?
	Nội dung
	Điểm

	Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí 
	

	+ Khái niệm: là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí
	0,50

	+ Biểu hiện
	

	   - Trong tự nhiên, bất cứ một lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại   phụ thuộc lẫn nhau
	0,25

	   - Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự tahy đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
	0,25

	Nội dung
	Điểm

	Hiện tượng Trái Đất nóng lên : 
	

	+ Khí hậu biến đổi : khô hạn, hoang mạc hoá, bão, lũ lụt… đới nóng mở rộng, đới ôn hoà và đới lạnh thu hẹp diện tích… 
	0,50

	+ Băng tan → nước biển dâng → ngập các vùng đất thấp, địa hình bờ biển thay đổi → diện tích đất nông nghiệp giảm sút
	0,50

	+ nước biển dâng → Sinh vật dưới nước mở rộng phạm vi hoạt động ; snh vật trên cạn thu hẹp phạm vi hoạt động
	0,50


Câu 2. (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây và kiến thức đã học, hãy: 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.
	Nội dung
	Điểm

	Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015
	

	+ Đúng, đẹp, chính xác : 2,0 điểm
	2,00

	+ Sai, thiếu sót yếu tố trên biểu đồ: -0,25  điểm/yếu tố sai, thiếu sót
	



b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số thành thị, tỉ lệ dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.
Dân số thế giới qua các năm (giai đoạn 1970 – 2015)
(Đơn vị: tỉ người)
	Năm
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dân số thành thị
	1,35
	1,53
	1,75
	2,00
	2,29
	2,57
	2,86
	3,20
	3,57
	3,96

	Dân số thế giới
	3,68
	4,06
	4,44
	4,85
	5,31
	5,74
	6,13
	6,52
	6,93
	7,35


Nguồn : http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
	Nội dung
	Điểm

	+ Dân thành thị trên thế giới tăng qua các năm, dẫn chứng
	0,50

	+ Nguyên nhân: do gia tăng tự nhiên ở các thành phố kết hợp di dân từ nông thôn vào thành thị
	0,50

	+ Tỉ lệ dân thành thị trên thế giới tăng qua các năm, dẫn chứng
	0,50

	+ Nguyên nhân: do số dân thành thị tăng nhanh hơn số dân nông thôn qua các năm
	0,50


Câu 3. (6,0 điểm)


a) Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy nêu nhận xét và giải thích sự khác nhau trong cơ cấu sản lượng điện giữa Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới năm 2017. 
	Tên nước
	Sản lượng điện theo các nguồn năng lượng (tỷ kWh)

	
	Tổng số
	Dầu
	Khí tự nhiên
	Than
	Nguyên tử
	Thủy điện
	Năng lượng tái tạo
	Khác

	Thế giới
	25551,3
	883,0
	5915,3
	9723,4
	2635,6
	4059,9
	2151,5
	182,6

	Hoa Kỳ
	4281,7
	22,7
	1368,7
	1314,0
	847,3
	296,5
	418,9
	13,6

	Thổ Nhĩ Kỳ
	295,6
	2,0
	108,2
	97,6
	0,0
	58,4
	29,4
	0,0


Nguồn: BP Statistical Review of World Energy June 2018.
Bảng số liệu cơ cấu sản lượng điện theo các nguồn năng lượng

	Tên nước
	Sản lượng điện theo các nguồn năng lượng (tỷ kWh)

	
	Tổng số
	Dầu
	Khí tự nhiên
	Than
	Nguyên tử
	Thủy điện
	Năng lượng tái tạo
	Khác

	Thế giới
	100.00
	3.46
	23.15
	38.05
	10.31
	15.89
	8.42
	0.71

	Hoa Kỳ
	100.00
	0.53
	31.97
	30.69
	19.79
	6.92
	9.78
	0.32

	Thổ Nhĩ Kỳ
	100.00
	0.68
	36.60
	33.02
	0.00
	19.76
	9.95
	0.00


	Nội dung
	Điểm

	Thế giới: nhiệt điện than chiếm 38,05%; khí tự nhiên chiếm 23,11%, nguyên tử chiếm 10,31%, dầu chiếm 3,46% - thủy điện chiếm 15,89% - điện tái tạo chiếm 8,42%
	1,0

	Hoa Kì: nhiệt điện khí tự nhiên chiếm 31,97%; than chiếm 30,69%; nguyên tử chiếm 19,79%; dầu chi chiếm 0,53% - điện tái tạo chiếm 9,78% -  thủy điện chiếm 6,92% - Tài nguyên phong phú (khí tự nhiên, than, quặng phóng xạ), thuỷ năng dồi dào, khoa học kĩ thuật tiên tiến hiện đại.
	1,0

	Thổ Nhĩ Kỳ : không có ngành điện nguyên  tử - nhiệt diện : khí tự nhiên chiếm 36,60%; than chiếm 33,02%; dầu chiếm 0,68%; - thủy điện chiếm 19,76%, điện tái tạo chiếm 9,95%. Nguồn khí tự nhiên, dồi dào, thủy năng lớn… Ngành điện lực bị phụ thuộc khoa học kĩ thuật và công nghệ của các nước phát triển
	1,0



b) Hiện nay ngành công nghiệp cơ khí trên thế giới được phân bố ở đâu? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố công nghiệp cơ khí hiện nay trên thế giới.
	Nội dung
	Điểm

	Công nghiệp cơ khí phân bố tập trung ở
	

	+ Các nước phát triển:  
	0,50

	+ Hoa Kì: (Bôxtơn, Đitroi, Xan Phranxixcô):  
	

	+ Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan: 
	

	+ Nhật Bản
	

	- Các nước đang phát triển đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	0,50

	+ Mêhicô, Braxin, Achentina: là các nước công nghiệp mới
	

	+ Nam Phi
	

	+ Ôxtrâylia
	

	+ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakixtan, Malaixia… 
	

	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố công nghiệp cơ khí trên thế giới
	

	+ Tiến bộ khoa học kĩ thuật
	0,50

	+ Thị trường tiêu thụ 
	0,50

	+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật
	0,50

	+ Đường lối chính sách
	0,50


Câu 4. (4,0 điểm)


a) Giải thích vì sao các hải cảng lớn trên thế giới ở thế kỉ trước tập trung ở Đại Tây Dương, đến thế kỉ XXI tập trung ở Thái Bình Dương.
	Nội dung
	Điểm

	+ Thế kỉ XX các trung tâm kinh tế lớn của thế giới là Hoa Kì, Tây Âu và Nhật Bản. 
	0,25

	+ Trao đổi hàng hoá xuất nhập khẩu diễn ra mạnh nhất giữa Hoa Kì và Tây Âu → các hải cảng lớn trên thế giới tập trung ở Đại Tây Dương
	0,25

	+ Thế kỉ XXI sự phát triển của Trung Quốc, Ôxtrâylia, các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc… dẫn đến sự hình thành khu vực kinh tế năng động Châu Á – Thái Bình Dương → các hải cảng lớn trên thế giới tập trung ở Thái Bình Dương.
	0,50



b) Phân tích sự khác nhau về vai trò và đặc điểm sinh thái giữa cây công nghiệp và cây lương thực.
	Nội dung
	Điểm

	Vai trò cây lương thực
	

	- Cây lương thực là nguồn chủ yếu 
	

	   + cung cấp tinh bột và chất dinh dưỡng cho người và gia súc,
	0,50

	   + cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
	

	   + hàng hoá xuất khẩu có giá trị
	

	- Cây  công nghiệp:
	

	   + nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đặc biệt là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm
	0,50

	   + khắc phục tính mùa vụ, tận dụng tài nguyên đất, phá thế độc canh và góp phần bảo vệ môi trường.
	

	   + mặt hàng xuất khẩu quan trọng ở các nước đang phát triển
	

	Phân tích sự khác biệt về đặc điểm sinh thái
	

	Phương án 1: Sách giáo khoa
	

	- Cây lương thực
	

	   + lúa gạo: khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa
	1,00

	   + lúa mì: khí hậu ấm, khô, cần nhiệt độ thấp vào đầu thời kì sinh trưởng, đất màu mỡ
	

	   + ngô: khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước, dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.
	

	- Cây  công nghiệp: 
	

	   + mía: nhiệt, ẩm rất cao, phân hoá theo mùa, thích hợp đất phù sa mới
	1,00

	   + củ cải đường: đất đen, đất phù sa, ở vùng ôn đới và cận nhiệt, luân canh với lúa mì.
	

	   + bông: ưa nóng và ánh sáng, khí hậu ổn định, đất tốt
	

	   + đậu tương: ưa ẩm, đất tơi xốp, thoát nước
	

	   + chè: nhiệt độ ôn hoà, mưa nhiều rãi đều trong năm, đất chua
	

	   + cà phê: ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp nhất là đất badan và đá vôi
	

	   + cao su: ưa nhiệt, ẩm, không chịu gió bão, đất badan
	

	Phương án 2 (nếu có dẫn chứng: trọn số điểm), không có dẫn chứng 1,0 điểm)
	2,0

	Nội dung
	Điểm

	+ Địa hình: cây công nghiệp chủ yếu ở vùng đồi núi, cây lương thực chủ yếu ở vùng đồng bằng (dẫn chứng)
	

	+ Đất trồng: cây công nghiệp chủ yếu trên các loại đất feralit, cây lương thực chủ yếu trên đất phù sa. (dẫn chứng)
	

	+ Khí hậu: cây công nghiệp chủ yếu ở khí hậu nhiệt đới, cây lương thực có ở các khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới (dẫn chứng)
	


Hết

Lưu ý: 

Chỉ những thí sinh làm bài ngắn gọn, khoa học; dàn ý rõ ràng, lôgic mới đạt điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC
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